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QUYẾT ĐỊNH 

Phê duyệt giá bán nước sạch sinh hoạt của Công ty 

 cổ phần nước sạch Bắc Ninh 

 

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẮC NINH 

 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương số 72/2025/QH15 ngày 

16/6/2025; 

Căn cứ Luật Giá ngày 19/6/2023; 

Căn cứ các Nghị định của Chính phủ: số 85/2024/NĐ-CP ngày 10/7/2024 

quy định chi tiết một số điều của Luật Giá; số 117/2007/NĐ-CP ngày 11/7/2007 

về sản xuất, cung cấp và tiêu thụ nước sạch; số 124/2011/NĐ-CP ngày 

28/12/2011 về sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định số 117/2007/NĐ-CP ngày 

11/7/2007 của Chính phủ về sản xuất, cung cấp và tiêu thụ nước sạch; 

Căn cứ các Thông tư của Bộ trưởng Bộ Tài chính: số 45/2024/TT-BTC 

ngày 01/7/2024 ban hành phương pháp định giá chung đối với hàng hóa, dịch 

vụ do Nhà nước định giá; số 145/2025/TT-BTC ngày 31/12/2025 hướng dẫn các 

nội dung đặc thù khi áp dụng phương pháp định giá chung đối với hàng hóa, 

dịch vụ do Nhà nước định giá trong định giá nước sạch; 

Căn cứ Quyết định số 84/2025/QĐ-UBND ngày 28/11/2025 của UBND 

tỉnh Bắc Ninh về việc ban hành quy định phân công nhiệm vụ để thực hiện quản 

lý Nhà nước về giá và thẩm định giá trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh; 

Theo đề nghị của Sở Tài chính tại Tờ trình số 114/TTr-STC ngày 

20/3/2026, trên cơ sở ý kiến của các Thành viên UBND tỉnh. 

 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Phê duyệt giá bán nước sạch sinh hoạt của Công ty cổ phần nước 

sạch Bắc Ninh như sau: 

- Giá nước sạch sinh hoạt bán lẻ bình quân = 12.550 đồng/m3. 

Giá bán lẻ cụ thể cho các đối tượng theo bảng sau: 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/tai-nguyen-moi-truong/nghi-dinh-117-2007-nd-cp-san-xuat-cung-cap-tieu-thu-nuoc-sach-53651.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/tai-nguyen-moi-truong/nghi-dinh-124-2011-nd-cp-sua-doi-nghi-dinh-117-2007-nd-cp-san-xuat-cung-cap-va-133473.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/tai-nguyen-moi-truong/nghi-dinh-117-2007-nd-cp-san-xuat-cung-cap-tieu-thu-nuoc-sach-53651.aspx


2 

 

STT Mục đích sử dụng nước 

Hệ số 

tính 

điều 

chỉnh 

Giá bán đã có 

thuế VAT, 

thuế tài nguyên 

nước (đ/m3) 

1 Sinh hoạt hộ dân cư   

1.1 - 10 m3 đầu tiên.  0,8 10.040 

1.2 - Từ trên 10 m3 đến 20 m3 0,95 11.920 

1.3 - Từ trên 20 m3 đến 30 m3  1,1 13.810 

1.4 - Từ trên 30m3 1,25 15.690 

2 

- Cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp 

công lập; 

- Trường học, bệnh viện, cơ sở khám, chữa 

bệnh (công lập và tư nhân); phục vụ mục 

đích công cộng (phi lợi nhuận). 

1,1 13.810 

3 Hoạt động sản xuất vật chất 1,2 15.060 

4 Kinh doanh dịch vụ 1,7 21.340 

 

- Giá bán buôn nước sạch: = 8.140 đồng/m3. 

(Giá bán nước đã bao gồm thuế tài nguyên và thuế VAT = 5%) 

- Thời gian áp dụng: Từ ngày 15/4/2026. 

Điều 2. Tổ chức thực hiện 

1. Công ty cổ phần đầu tư nước sạch Bắc Ninh có trách nhiệm:  

- Cung ứng nước sạch đảm bảo chất lượng theo quy định hiện hành, thực 

hiện công khai và hướng dẫn các đối tượng tiêu dùng theo giá bán nước sạch 

được phê duyệt theo quy định của pháp luật. 

- Tổ chức rà soát, xây dựng Định mức kinh tế kỹ thuật sản xuất nước sạch 

tại Nhà máy đảm bảo tính khách quan, phù hợp với điều kiện cụ thể công nghệ 

tại Nhà máy, hệ thống mạng, công tác quản lý khác hàng và trình độ ứng dụng 

khoa học công nghệ trong hoạt động sản xuất, kinh doanh của Công ty.  

2. Giao Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp các cơ quan có liên quan hướng 

dẫn Công ty cổ phần nước sạch Bắc Ninh xây dựng Định mức kinh tế kỹ thuật; 

tổ chức thẩm định trình UBND tỉnh ban hành Định mức kinh tế kỹ thuật làm cơ 

sở xây dựng giá nước sạch lần tiếp theo. 

 



3 

 

Điều 3. Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị: Văn phòng UBND tỉnh; các Sở: 

Tài chính, Xây dựng, Nông nghiệp và Môi trường; Thuế tỉnh Bắc Ninh; Công ty 

cổ phần nước sạch Bắc Ninh và các cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân liên quan 

căn cứ Quyết định thi hành./. 

Nơi nhận: 
- Như điều 3 

- TT Tỉnh ủy, TT HĐND tỉnh (b/c); 

- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh; 

  - Văn phòng UBND tỉnh:  

  + Lãnh đạo Văn phòng; 

  + TP: KTTH; KTN; 

  + Lưu: VT, KTTH Huân. 

 

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Ngô Tân Phượng 
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